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Câu 1( 2,0 điểm):

a. Giải thích nghĩa của từ: “bụng” trong các ví dụ sau. Chỉ rõ nghĩa gốc, nghĩa chuyển của mỗi từ?



- Ăn cho ấm bụng(1).


- Bạn ấy rất tốt bụng(2).
b. Xác định cụm danh từ trong câu văn sau:

“Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể”.

                                                     (Ngữ văn 6, tập một)

c. Chỉ ra lỗi dùng từ trong câu sau và chữa lại cho đúng?

 

Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan viện bảo tàng của tỉnh.

Câu 2 (3,0 điểm):

Đọc đoạn truyện sau:
 
Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển, nói :

- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thấy đầy những cá, ai chẳng biết là bán cá, còn đề biển làm gì nữa ?


Thế là nhà hàng cất nốt cái biển !

                                                                       (Ngữ văn 6, tập một)

a.  Đoạn truyện trên trích trong văn bản nào? Văn bản thuộc thể loại gì?

b. Nêu cảm nhận của em về nhân vật chủ nhà hàng trong văn bản có đoạn văn trên. Qua đó em rút ra bài học gì cho bản thân?
Câu 3 (5,0 điểm):

Trong truyện  Em bé thông minh (Ngữ văn 6, tập một), nhà vua đã hai lần chứng kiến em bé giải câu đố của mình (Giải đố trâu đực đẻ con và một con chim sẻ phải dọn được ba mâm cỗ). Dựa vào câu chuyện Em bé thông minh, em hãy đóng vai nhân vật nhà vua kể lại hai sự kiện này.
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A. YÊU CẦU CHUNG


- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm điểm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, đánh giá được năng lực văn chương của các em trong bài.


- Cần linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm, khuyến khích những bài có sáng tạo, giầu chất văn.


- Tùy từng bài viết để cho các thang điểm tối đa, không tối đa hoặc không đạt. Điểm cho đến 0,25 điểm.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ
	Câu
	Phần/tiêu chí
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	a
	a. Giải thích và chỉ đúng nghĩa gốc hay nghĩa chuyển của mỗi từ bụng:

- bụng 1: Bộ phận cơ thể người hoặc động vật chứa ruột, dạ dày -> nghĩa gốc.

- bụng 2: Biểu tượng của ý nghĩ sâu kín, không bộc lộ ra, đối với người, việc nói chung -> nghĩa chuyển.
	0,5

0,5

	
	b
	+ Cụm danh từ: bầu trời trên đầu, một vị chúa tể.
	0,5

	
	c
	+ Lỗi dùng từ: lẫn lộn các từ gần âm " thăm quan"

+ Sửa lại: Thay từ "thăm quan" bằng từ "tham quan"
	0,25

0,25

	2
(3,0 điểm)
	a
	- Đoạn truyện trích trong văn bản Treo biển
- Thể loại: Truyện cười 
	0,5

0.5

	
	b
	- HS nêu được cảm nhận về nhân vật chủ nhà hàng trong truyện: là người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kỹ khi nghe những ý kiến khác …

- HS tự liên hệ, rút ra bài học: cần phải có chủ kiến khi làm việc, biết suy xét kĩ khi nghe những ý kiến góp ý của người khác.
	1,0

1,0

	3
(5,0 điểm)
	Hình thức
	- Làm đúng kiểu bài kể chuyện sáng tạo ( trong vai nhà vua ).

- Xác định đúng ngôi kể thứ nhất, lời kể phù hợp với ngôi kể.

- Bài văn có bố cục ba phần mạch lạc, rõ ràng.
	0.5

	
	Sáng tạo
	HS sáng tạo trong việc lựa chọn ngôi kể; sáng tạo trong cách diễn đạt....
	0.5

	
	Nội dung
	* Mở bài: 
- Nhân vật nhà vua tự giới thiệu về mình... 

- Giới thiệu khái quát sự việc sẽ kể...
	0,5

	
	
	*Thân bài:

 Kể đầy đủ các sự việc trong hai  lần em bé thông minh giải câu đố của nhân vật ”tôi” - nhà vua, kết hợp kể một cách sáng tạo. Chú ý bám sát các chi tiết:
- Mục đích đưa ra câu đố của vua: tìm người tài giỏi. Vua đã được nghe viên quan kể lại kể về em bé thông minh.
- Vua trực tiếp đố bẳng cách ban lệnh cả làng em bé: Ban cho ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, hẹn năm sau phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy  đẻ thành chín con. Cả làng lo lắng, sợ hãi...

->  Chứng kiến nghe em bé thông minh giải câu đố của nhà vua bằng cách để nhà vua tự nói ra cái vô lý trong câu đó của mình,... 

- Vua thử thách tiếp:  Hôm sau, hai cha con em bé đang ăn cơm ở công quán thì sứ giả của nhà vua lại đem đến con chim sẻ với lệnh vua: phải dọn thành ba cỗ thức ăn. Em bé liền  đưa cây kim may cho sứ giả bảo về rèn thành con dao....
- Vua gọi hai cha con vào thưởng rất hậu.
	0,5

1,0

1,0

0,5

	
	
	* Kết bài:  Suy nghĩ hoặc lời nhắn nhủ (của người kể chuyện – ông vua) qua câu chuyện vừa kể.
	0,5


------------Hết----------

